
HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU HỎI BÀI 42 TRANG 139 

SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC 7 

Câu hỏi 

Quan sát mẫu mổ kết hợp với hình 42.2 để xác định các hệ cơ quan và các thành phần cấu 

tạo của từng hệ. 

Hướng dẫn giải 

Các hệ cơ 

quan 
Các thành phần cấu tạo của từng hệ cơ quan 

Tiêu hóa 

ống tiêu hóa: Miệng → thực quản → diều → dạ dày tuyến → mề → ruột 

→ huyệt 

Tuyến tiêu hóa: tuyến gan, tuyến tụy, túi mật 

Hô hấp Khí quản, phổi, các túi khí 

Tuần hoàn Tim, các động mạch, tì 

Bài tiết Thận, xoang huyệt 

Sinh dục Huyệt 

Câu hỏi 

Dựa vào kết quả quan sát trên hình vẽ và mẫu vật, kể tên các thành phần trong từng hệ để 

hoàn chỉnh bảng sau (cũng có thể ghi theo số trên hình) 

Hướng dẫn giải 

Các hệ cơ quan Các thành phần cấu tạo trong hệ 

Tiêu hóa 1,2,3,4,5,6,7 

Hô hấp 10,11 

Tuần hoàn 8,9 

Bài tiết 12,13,14 
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